
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHƢỚC 

Số:          /UBND-KTHT 

V/v nhu cầu đào tạo thuyền viên, 

ngƣời lái phƣơng tiện thủy nội địa 

trên địa bàn huyện Tuy Phƣớc 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Tuy Phước, ngày      tháng 4 năm 2023 

 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định 

       

Thực hiện Văn bản số 444/SGTVT-VT ngày 16/3/2023 của Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Bình Định về việc rà soát, thống kê nhu cầu đào tạo thuyền viên, ngƣời 

lái phƣơng tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.  

Qua kiểm tra rà soát, UBND huyện Tuy Phƣớc kính gửi Sở Giao thông vận 

tải Bình Định danh sách học viên đăng ký tham dự lớp đào tạo thuyền viên, ngƣời 

lái phƣơng tiện thủy nội địa trên địa bàn huyện Tuy Phƣớc theo Phụ lục đính kèm.  

UBND huyện Tuy Phƣớc đề nghị Sở Giao thông vận tải Bình Định xem xét, 

tổng hợp./.  

 

Nơi nhận:       
- Nhƣ trên; 

- Phòng KT&HT huyện; 

- Lƣu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Xuân 

 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN,  

NGƢỜI LÁI PHƢƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY PHƢỚC 

(Kèm theo Văn bản số     /UBND-KTHT ngày    /4/2023 của UBND huyện Tuy Phước) 

          

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi cƣ trú 
Số điện thoại 

liên lạc 

Đăng ký khóa học 

Ghi chú Chứng chỉ 

lái phƣơng 

tiện   

Khả năng 

chuyên môn 

thuyền 

trƣởng 

hạng tƣ 

Khả năng 

chuyên môn 

thuyền 

trƣởng 

hạng ba 

Chứng chỉ 

điều khiển 

phƣơng 

tiện cao 

tốc 

1 DƢƠNG THÀNH CHUNG 18/12/1978 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0766758992 X 

    

2 NGUYỄN ANH KHOA 08/01/1987 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0337769759 X 

    

3 NGUYỄN NGỌC CƠ 12/12/2000 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0909617794 X 

    

4 MAI THANH ĐIỂU 15/04/1991 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0935799917 X 

    

5 NGUYỄN QUỐC HƢNG 07/03/1977 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0967101659 X 

    

6 LÊ VĂN TIÊN 06/6/1991 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0374260026 X     

7 NGUYỄN MINH PHÁP 02/5/1980 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0382485173 X     

8 TRƢƠNG HỒ NAM 08/6/1994 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
 X     

9 VÕ ĐIỀN LINH 02/04/1977 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0795506660 X     

10 TRỊNH MINH HÀO 10/01/1980 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0366271009 X     

11 ĐỖ VĂN THÌN 12/05/1989 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0783373282 X     

12 HỒ VĂN TRUNG 09/10/1972 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0386241509 X     

13 HỒ VĂN TIN 26/11/1997 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0938537914 X     



14 HỒ CAO ĐÍNH 01/01/1970 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0394778178 X     

15 HỒ THANH SƠN 01/01/1980 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
 X     

16 HỒ VĂN NHÂN 30/07/1984 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0842340307 X     

17 HỒ VĂN CHÚT 01/01/1974 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0343115407 X     

18 NGUYỄN MINH KIỆN 28/01/1989 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
03345073502 X     

19 NGÔ VĂN HIỆP 01/01/1978 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0334587458 X     

20 HỒ MINH SANG 01/01/1985 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0394335623 X     

21 HỒ VĂN THÀNH 01/01/1964 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0862575499 X     

22 LƢƠNG NGỌC TUẤN 29/05/1979 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0357408676 X     

23 LÊ HÙNG DŨNG 07/05/1976 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0708180140 X     

24 HỒ VĂN HỘI 07/05/1987 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0708093919 X     

25 HỒ VĂN LIỀN 20/12/1969 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0392633523 X     

26 HỒ THANH DUY 14/09/1992 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0369949592 X     

27 HỒ MINH DUỸ 06/04/2002 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0348790911 X     

28 HỒ MINH DƢỠNG 03/10/1991 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0865550267 X     

29 PHẠM VĂN SÁU 01/02/1966 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0768437850 X     

30 HỒ VĂN THUẬN 01/01/1979 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0985310244 X     

31 NGÔ VĂN Ý 01/01/1980 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0787904932 X     

32 PHẠM NGỌC ĐỒNG 10/12/1990 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0975572316 X     

33 NGUYỄN NGỌC SIM 18/08/1989 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0382255207 X     

34 ĐẶNG THÀNH LUÂN 18/11/1989 Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 0935307234 X     



Sơn, huyện Tuy Phƣớc 

35 NGUYỄN VĂN HIỆP 01/01/1970 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0392484023 X     

36 HUỲNH VĂN PHÚC 01/01/1980 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
03338361494 X     

37 HỒ NGỌC KHANH 20/12/1987 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0359858123 X     

38 HUỲNH TRUNG NHÂN 05/11/1992 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0936102049 X     

39 PHẠM SANG 20/06/1989 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0378025579 X     

40 HUỲNH ĐĂNG KHOA 24/07/1985 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0788510702 X     

41 LÊ THANH TIẾN 15/10/1975 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0763565388 X     

42 NGUYỄN ĐỨC NAM 02/09/1973 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0949729379 X     

43 PHAN VĂN THU 01/01/1980 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0788558657 X     

44 LÊ VĂN LÊN 02/08/1988 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0969308549 X     

45 NGUYỄN PHƢƠNG NAM 20/6/1998 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0332231154 X     

46 NGUYỄN ANH VĂN 15/08/1983 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0918061237 X     

47 HUỲNH THỊ LÂM  
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0961378637 X     

48 NGUYỄN NHẪN 01/01/1964 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0343229396 X     

49 NGUYỄN HUỲNH NHƢ HOAN 19/04/1993 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0386961868   X   

50 ĐÀO VĂN HUY 24/08/1982 
Thôn Vinh Quang 1, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0965782266 X     

51 ĐẶNG TRƢỜNG VŨ 13/02/1987 
Thôn Vinh Quang 1, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0937123740 X     

52 TRƢƠNG HỮU TÂM 16/04/1987 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0944157732 X     

53 TRƢƠNG HỮU VŨ HẠNH 29/10/1990 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0944157732 X     

54 TRẦN TRỌNG NGHĨA 26/10/1988 
Thôn Phụng Sơn, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0384320347 X     



55 TRẦN VĂN HÙNG 01/01/1971 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0935125914 X     

56 LÊ TRỌNG HIẾU 01/01/1976 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0342107546 X     

57 NGUYỄN PHONG 01/01/1969 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0334917299 X     

58 TRẦN VĂN BEO 01/04/1982 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0989242892 X     

59 VÕ THANH BIẾN 10/09/1977 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0896215492 X     

60 VÕ VĂN ĐÔNG 01/01/1980 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0336547392 X     

61 NGUYỄN NGỌC LINH 20/08/1988 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0899929523 X     

62 NGUYỄN VĂN TÔ 01/08/1960 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0398384448 X     

63 HỒ NGỌC SỰ 04/04/1974 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0343903599 X     

64 NGUYỄN THẾ LẬP 23/8/1980 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0379902430 X     

65 HUỲNH TRUNG QUI 30/10/1989 
Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc 

Sơn, huyện Tuy Phƣớc 
0966859539 X     

Tổng cộng: 64 
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